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NGHỊ ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

_____________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang

Bộ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản

lý nhà nước trong các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa

chất; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ; quản lý tổng hợp và thống

nhất về biển và hải đảo; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc

phạm vi quản lý của Bộ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị

định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những

nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự

thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị quyết, nghị định của
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Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ đã

được phê duyệt và các dự án, đề án theo phân công của Chính phủ.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn,

năm năm và hàng năm; các chương trình, dự án quốc gia thuộc các lĩnh vực quản lý

nhà nước của Bộ; các dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư; xây dựng, công bố theo thẩm quyền

các tiêu chuẩn cơ sở hoặc trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các

tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong các lĩnh

vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ sau khi được Bộ Khoa học và Công

nghệ thẩm định.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các

văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan có

thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thông tin, tuyên

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước

của Bộ.

5. Về đất đai:

a) Chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình quốc gia, kế

hoạch dài hạn về quản lý, sử dụng đất đai sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt;

b) Chủ trì lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các vùng và cả nước; thẩm định quy

hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương trình và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh;

hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

 c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành,

điều chỉnh khung giá các loại đất; hướng dẫn phương pháp xác định giá đất và kiểm

tra việc xác định giá đất; hướng dẫn giải quyết các trường hợp vướng mắc về xác

định giá đất; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện điều tra, tổng hợp và

cung cấp các dữ liệu thông tin về giá đất;



d) Hướng dẫn, kiểm tra: việc khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện

trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; việc lập, điều chỉnh quy hoạch,

kế hoạch sử dụng đất; việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử

dụng đất; việc đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền

với đất; việc lập và quản lý hồ sơ địa chính; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất; việc thực hiện quyền và

nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai,

đánh giá đất; quản lý thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản

theo quy định của pháp luật;

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các điều kiện, thủ tục về hoạt động dịch vụ

công trong quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật; hướng dẫn hoạt

động của tổ chức phát triển quỹ đất, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

g) Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường,

hỗ trợ và tái định cư; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn xử lý

những vướng mắc về giá đất, giá tài sản gắn liền với đất và chính sách bồi thường,

hỗ trợ và tái định cư theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn việc xác

định người sử dụng đất thuộc đối tượng được bồi thường, được hỗ trợ hoặc không

được bồi thường, không được hỗ trợ làm cơ sở cho việc tính bồi thường, hỗ trợ; cấp

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với

đất cho người tái định cư; quy định và hướng dẫn về quản lý đất đai trong khu tái

định cư;

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành theo thẩm quyền

hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các

cơ chế, chính sách tài chính về đất đai trong việc thu tiền khi giao đất, cho thuê đất,

chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, công nhận quyền sử dụng đất, phát triển

quỹ đất theo quy hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thu hồi đất, phát triển quỹ

đất, đấu thầu quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;



i) Phát hành và quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và

quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất;

k) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai

theo quy định của pháp luật.

6. Về tài nguyên nước:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các cơ chế,

chính sách về tài nguyên nước sau khi cấp có thẩm quyền ban hành;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, quy hoạch tài nguyên

nước và các chương trình, kế hoạch tổng thể về phòng, chống suy thoái, cạn kiệt

nguồn nước, khai thác, sử dụng tổng hợp và phát triển bền vững tài nguyên nước

sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

c) Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch quản lý và các biện pháp sử dụng tài

nguyên nước bảo đảm phát triển bền vững, phục vụ đa mục tiêu và chủ động phòng,

chống suy thoái, cạn kiệt các nguồn nước;

d) Quyết định việc phân loại, lập danh bạ nguồn nước (sông, hồ, suối và các dạng

chứa nước tự nhiên khác); xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở hoặc trình Bộ trưởng

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành

theo thẩm quyền quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước

theo quy định tại khoản 3 Điều này;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xác định

ngưỡng giới hạn khai thác nước đối với các sông, các tầng chứa nước, các khu vực

dự trữ nước, các khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất; chủ trì, phối hợp với các

cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch điều hòa, phân bổ tài

nguyên nước giữa các ngành, các địa phương theo vùng lãnh thổ và trong phạm vi

cả nước;

e) Xây dựng, quản lý và khai thác mạng lưới quan trắc tài nguyên nước; tổ chức

thực hiện công tác điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước trong phạm vi

cả nước; thông báo tiềm năng nguồn nước để các ngành, các địa phương xây dựng

quy hoạch, kế hoạch sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả;



g) Tổ chức thẩm định các quy hoạch chuyên ngành về khai thác, sử dụng nước, các

dự án chuyển nước giữa các sông do các Bộ, ngành, địa phương xây dựng trước

khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật;

h) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành theo thẩm

quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, thuế, phí, lệ

phí, các nguồn thu khác và các hình thức ưu đãi liên quan đến khai thác, sử dụng và

bảo vệ tài nguyên nước;

i) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc cấp, thu hồi giấy phép về tài nguyên

nước theo quy định của pháp luật;

k) Tổ chức thực hiện các biện pháp về bảo vệ, phòng, chống ô nhiễm nguồn nước,

khôi phục nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt;

l) Làm đầu mối, chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ việc hợp tác quốc tế về lĩnh vực

tài nguyên nước; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập nhằm phát triển bền vững, công

bằng, hợp lý trong khai thác, sử dụng nguồn nước quốc tế; trao đổi thông tin liên

quan đến nguồn nước quốc tế; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc

giải quyết tranh chấp về nguồn nước quốc tế;

m) Thường trực Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước, Ủy ban sông Mê Công Việt

Nam.

7. Về tài nguyên khoáng sản và địa chất:

a) Chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài

nguyên khoáng sản trong phạm vi cả nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt;

b) Xác định khu vực có tài nguyên khoáng sản đã được điều tra, đánh giá; khoanh

định khu vực có khoáng sản độc hại, thông báo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết để quản lý và bảo vệ;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quyết định việc khai thác và cấp giấy

phép khai thác tại khu vực có dự án đầu tư công trình quan trọng quốc gia hoặc công


